
UỶ BAN NHÂN DÂN 

QUẬN LÊ CHÂN 

Số:         /QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quận Lê Chân, ngày      tháng 5 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển số lớp, số học sinh  

cho các trường học thuộc quận, năm học 2023 - 2024 
                                            

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN LÊ CHÂN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  

Căn cứ Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức 

Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Công văn số 996/SGDĐT-KTKĐ ngày 14 tháng 4 năm 2023 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm 

học 2023-2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao chỉ tiêu số lớp, số học sinh năm học 2023-2024 cho các trường 

Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở thuộc quận Lê 

Chân (tại biểu chi tiết đính kèm Quyết định này). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân quận; Trưởng phòng: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính - Kế 

hoạch quận; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, 

Tiểu học và Trung học cơ sở; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

Nơi nhận:                      

- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, GDĐT.  

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phiệt 

 



KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG LỚP CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2023) 

SỐ  

TT 
Đơn vị 

Số 

phòng 

học 

NHÀ TRẺ MẪU GIÁO TỔNG 

Ghi 

chú 
13-24 tháng 25-36 tháng 3-4 tuổi 4-5 tuổi 5-6 tuổi 

Số 

lớp 

Số 

HS Nhóm Cháu Nhóm Cháu 
Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

1 MG Kim Đồng I 14 
    

5 125 5 150 4 140 14 415 
 

2 MG Kim Đồng II 11 
    

4 100 4 120 3 105 11 325 
 

3 MN Kim Đồng III 14 
  

2 50 4 100 4 120 3 105 13 375 
 

4 MG Kim Đồng IV 12 
    

3 75 4 132 5 181 12 388 
 

5 MN 1-6 15 1 20 2 50 4 100 4 120 4 140 15 430 
 

6 MN An Dương 14   2 50 4 100 4 140 4 151 14 441 
 

7 MN Dư Hàng Kênh I 13   3 75 3 75 3 90 4 140 13 380 
 

8 MN Dư Hàng Kênh II 6   1 25 2 50 1 37 2 70 6 182 
 

9 MN Hoa Cúc 14   3 75 4 100 4 140 4 140 15 455 
 

10 MN Hoa Lan 9   2 50 3 75 2 60 2 70 9 255 
 

11 MN Hoa Mai 7 1 20 1 25 2 50 2 60 1 40 7 195 
 

12 MN Hoa Thủy Tiên 13   2 50 4 100 3 95 4 140 13 385 
 

13 MN Vĩnh Niệm 16   2 50 4 100 4 120 4 140 14 410 
 

14 MN Nguyễn Công Trứ 10   2 50 3 75 3 90 2 81 10 296 
 

15 MN Kênh Dương 10   2 50 2 50 2 72 3 105 9 277 
 

16 MN Hướng Dương  6    1 25 1 25 2 61 2 70 6 181 11 lớp, 

321 HS 17 MN Hướng Dương (cơ sở VN) 12 
  

1 25 2 50 1 30 1 35 5 140 

 
TỔNG 196 2 40 26 650 54 1350 52 1637 52 1853 186 5530 

 



KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG LỚP CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔNG LẬP NĂM HỌC 2023-2024 
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2023) 

 

Số 

TT 
Đơn vị 

Số 

phòng 

học 

Địa bàn tuyển sinh 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Tổng 
Số Lớp 

2buổi/  

ngày 
Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 
Số HS 

1 
TH Dư 

Hàng 
31 

P. Dư Hàng : Tổ 1, 2, từ tổ 5 

đến tổ 8; 

P. Hồ Nam: Từ tổ 8 đến tổ 

10; 

P. Dư Hàng Kênh: Từ tổ 1 

đến tổ 4. 

4 140 6 200 6 263 6 244 6 248 28 1095 30 

2 

TH Dư 

Hàng 

Kênh 

30 

P. Dư Hàng Kênh: Từ tổ 5 

đến tổ 14, từ tổ 17 đến tổ 

22; 

P. Kênh Dương: Từ tổ 1 đến 

tổ 3, từ tổ 7 đến tổ 10. 

6 210 5 188 6 261 6 233 7 261 30 1153 27 

3 

TH Lê 

Văn 

Tám 

29 

P. Trại Cau: Toàn bộ 7 tổ; 

P. Hàng Kênh: Từ tổ 1 đến 

tổ 3, tổ 10. 

3 105 5 174 6 236 6 255 6 262 26 1032 28 

4 

TH 

Nguyễn 

Công 

Trứ 

23 

P. Hàng Kênh: Từ tổ 4 đến 

tổ 9, tổ 11, 12; 

P. Dư Hàng Kênh: Tổ 15; 

P. Dư Hàng: Tổ 3, 4. 

5 175 4 149 5 225 5 233 5 226 24 1008 24 

5 

TH 

Nguyễn 

Đức 

Cảnh 

46 

P. Lam Sơn: Toàn bộ 9 tổ; 

P. An Dương: Toàn bộ 7 tổ; 

P. Trần Nguyên Hãn: Tổ 2, 

3. 

9 315 11 432 11 493 11 486 11 513 53 2239 42 

6 

TH 

Nguyễn 

Thị 

Minh 

Khai 

33 
P. An Biên: Từ tổ 2 đến tổ 

7. 
3 105 7 265 8 336 9 394 9 387 36 1487 23 



Số 

TT 
Đơn vị 

Số 

phòng 

học 

Địa bàn tuyển sinh 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Tổng 
Số Lớp 

2buổi/  

ngày 
Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 
Số HS 

7 

TH 

Nguyễn 

Văn Tố 

48 

P. Cát Dài: Toàn bộ 6 tổ; 

P. Hồ Nam: Tổ 1; 

P. An Biên: Tổ 1, 8. 

5 175 10 477 10 499 9 451 9 452 43 2054 48 

8 
TH Tân 

Trào 
24 

P. Đông Hải: Toàn bộ 9 tổ; 

P. Dư Hàng Kênh: Tổ 16. 
3 105 3 114 4 173 4 151 4 135 18 678 18 

9 

TH 

Trần 

Hưng 

Đạo 

24 

P. Hồ Nam: Từ tổ 2 đến tổ 

7; 

P. Trần Nguyên Hãn: Tổ 1, 

từ tổ 4 đến tổ 8. 

4 140 5 229 6 276 7 294 6 292 28 1231 14 

10 

TH 

Trưng 

Vương 

25 

P. Nghĩa Xá: Toàn bộ 11 tổ; 

P. Vĩnh Niệm: Từ tổ 1 đến 

tổ 4, từ tổ 6 đến tổ 8. 

6 210 4 189 6 198 6 203 6 241 28 1041 21 

11 

TH 

Vĩnh 

Niệm 

36 

P. Vĩnh Niệm: Tổ 5, từ tổ 9 

đến tổ 20; 

P. Kênh Dương: Từ tổ 4 đến 

tổ 6, tổ 11. 

8 280 7 272 8 311 8 334 7 301 38 1498 31 

12 
TH Võ 

Thị Sáu 
47 

P. Niệm Nghĩa: Toàn bộ 10 

tổ. 
5 175 10 444 10 491 11 514 12 500 48 2124 41 

 
TỔNG 396 

 
61 2135 77 3133 86 3762 88 3792 88 3818 400 16640 347 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG LỚP CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CÔNG LẬP NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2023) 

 

SỐ 

TT 
Đơn vị 

Số 

phòng 

học 

Địa bàn tuyển sinh 

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Tổng số 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 
Số HS 

1 

THCS Dư 

Hàng 

Kênh 

23 

P. Dư Hàng Kênh: Từ tổ 5 đến tổ 14, từ 

tổ 20 đến tổ 22;  

P. Kênh Dương: Từ tổ 1 đến tổ 3, từ tổ 8 

đến tổ 10. 

7 315 6 308 5 223 6 283 24 1129 

2 

THCS 

Hoàng 

Diệu 

24 

P. Hàng Kênh: Từ tổ 1 đến tổ 8;  

P. Đông Hải: Toàn bộ 9 tổ;  

P. Dư Hàng Kênh: Tổ 16. 

5 225 6 243 6 230 6 251 23 949 

3 
THCS Lê 

Chân 
21 

P. Nghĩa Xá: Toàn bộ 11 tổ; 

P. Vĩnh Niệm: Từ tổ 1 đến tổ 4,  từ tổ 6 

đến tổ 8. 

8 360 6 292 5 243 6 299 25 1194 

4 
THCS Ngô 

Quyền 
38 

P. An Biên: Toàn bộ 8 tổ;  

P. Trại Cau: Toàn bộ 7 tổ. 
7 315 12 567 12 582 12 616 43 2080 

5 

THCS 

Nguyễn 

Bá Ngọc 

23 

P. Lam Sơn: Từ tổ 3 đến tổ 9;  

P. An Dương: Từ Tổ 1 đến tổ 5,  tổ 7;  

P. Trần Nguyên Hãn: Tổ 2, 3. 

7 315 9 481 8 435 9 442 33 1673 

6 
THCS Tô 

Hiệu 
29 

P. Hồ Nam: Từ tổ 2 đến tổ 5, từ tổ 7 đến tổ 10; 

P. Trần Nguyên Hãn: Tổ 1, 4, từ tổ 6 đến tổ 8. 
7 315 12 616 9 466 10 539 38 1936 

7 
THCS 

Trần Phú 
40 

P. Cát Dài: Toàn bộ 6 tổ; 

P. Lam Sơn: tổ 1, 2;  

P. Hồ Nam: tổ 1, 6. 

6 270 16 779 14 635 14 700 50 2384 

8 

THCS 

Trương 

Công Định 

20 

P. Dư Hàng: Toàn bộ 8 tổ;  

P. Dư Hàng Kênh: Từ tổ 1 đến tổ 4, tổ 

15, từ tổ 17 đến tổ 19;  

P. Hàng Kênh: Từ tổ 9 đến tổ 12. 

9 405 9 412 8 389 9 397 35 1603 



SỐ 

TT 
Đơn vị 

Số 

phòng 

học 

Địa bàn tuyển sinh 

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Tổng số 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 
Số HS 

9 

THCS 

Vĩnh 

Niệm 

20 
P. Vĩnh Niệm: Tổ 5; từ tổ 9 đến tổ 20;  

P. Kênh Dương: Từ tổ 4 đến tổ 7, tổ 11. 
7 315 5 249 5 203 5 204 22 971 

10 
THCS Võ 

Thị Sáu 
34 

P. Niệm Nghĩa: Toàn bộ 10 tổ;  

P. An Dương: Tổ 6;  

P. Trần Nguyên Hãn: Tổ 5. 

6 270 9 499 7 367 9 411 31 1547 

 
Tổng 272 

 
69 3105 90 4446 79 3773 86 4142 324 15466 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG LỚP CÁC TRƯỜNG MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2023) 

 

STT Đơn vị 

Số 

phòng 

học 

NHÀ TRẺ MẪU GIÁO TỔNG 

12-24 tháng 25-36 tháng 3 tuổi 4 tuổi 5 tuổi 

Lớp H sinh 
Nhóm Cháu Nhóm Cháu 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

1 MN Ban Mai 14 0 0 3 75 4 100 4 120 3 105 14 400 

2 MN Hải Hà 7 0 0 2 50 1 25 2 60 2 70 7 205 

3 MN Họa Mi 6 1 20 2 35 1 25 1 25 1 25 6 130 

4 MN Hữu Nghị Quốc tế 8 1 20 1 25 2 50 3 80 1 30 8 205 

5 MN Kitty 13 2 40 2 40 3 70 3 80 2 60 12 290 

6 MN Lý Thái Tổ 7 0 0 1 25 2 50 2 55 2 60 7 190 

7 MN Minakids 9 0 0 2 50 3 75 2 60 2 65 9 250 

8 MN Minh Phương 14 2 40 3 70 3 75 3 80 3 85 14 350 

9 MN Misa 5 1 20 1 25 1 25 1 30 1 35 5 135 

10 MN Ngôi nhà hạnh phúc 6 1 20 1 25 1 25 1 30 1 30 5 130 

11 MN Pororo 5 1 20 1 25 1 25 1 30 1 30 5 130 

12 MN Thiên Thần 6 1 20 1 25 2 45 1 30 1 30 6 150 

13 MN Thỏ Ngọc 6 2 40 1 25 1 25 1 30 1 30 6 150 

14 
MN Tổng Công ty Xây 

dựng Bạch Đằng 
7 0 0 1 25 2 50 2 60 2 70 7 205 

15 MN Tuổi Thần Tiên 8 1 20 2 50 2 50 2 60 1 30 8 210 

 
TỔNG 121 13 260 24 575 29 725 29 860 24 790 119 3210 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG LỚP CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ  

NGOÀI CÔNG LẬP NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2023) 

 

S 

T

T 

Đơn vị 

Số 

phòn

g 

học 

BẬC TIỂU HỌC BẬC THCS Tổng 

toàn 

trường  Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 
TỔNG 

TH 
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

TỔNG 

THCS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

1 

TH&TH

CS Hữu 

nghị 

Quốc tế 

19  3 90 3 90 3 90 3 90 2 60 14 420 2 60 1 30 1 22 1 22 5 112 18 532 

2 

TH&TH

CS Việt - 

Anh  

21  1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 5 100 1 24 1 15 1 9 1 8 4 48 8 148 

  TỔNG 40 4 110 4 110 4 110 4 110 3 80 19 520 3 84 2 45 2 31 2 30 9 160 26 680 
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